	STT
	Tên Kit test
	Xuất xứ
	Phương pháp test
	Giá tham khảo
(đồng/mỗi lần test)

	1
	Flowflex SARSCoV-2 Antigen Rapid Test
	Trung Quốc
	Xét nghiệm kháng nguyên nCoV trong mẫu ngoáy dịch mũi hoặc mẫu ngoáy dịch tỵ hầu của người
	 109.200  -185.000

	2
	Trueline Covid-19 Ag Rapid Test
	Việt Nam
	Xét nghiệm định tính phát hiện kháng nguyên nCoV trong mẫu ngoáy dịch tỵ hầu, của Công ty TNHH Medicon
	100.000  

	3
	Biosynex Covid-19 Ag BSS
	Pháp
	Xét nghiệm trong mẫu ngoáy dịch mũi hoặc mẫu ngoáy dịch tỵ hầu
	135.000  

	4
	V Trust Covid-19 Antigen Rapid Test
	Đài Loan
	Xét nghiệm trong mẫu ngoáy dịch tỵ hầu
	160.000  

	5
	CareStart Covid-19 Antigen
	Mỹ
	Xét nghiệm mẫu dịch tỵ hầu
	130.000- 150.000  

	6
	Espline SARS-CoV-2
	Nhật Bản
	Xét nghiệm kháng nguyên nCoV trong dịch mũi họng
	190.000-200.000  

	7
	GenBody Covid-19 Ag
	Hàn Quốc
	Xét nghiệm mẫu dịch tỵ hầu.
	135.000  

	8
	Humasis Covid-19 Ag Test
	Hàn Quốc
	Xét nghiệm mẫu dịch tỵ hầu.
	198.000

	9
	Asan Easy Test Covid-19 Ag
	Hàn Quốc
	Xét nghiệm mẫu dịch tỵ hầu.
	150.000

	10
	SARSCoV-2 Rapid Antigen Test
	Hàn Quốc
	Xét nghiệm trong mẫu phết mũi họng hoặc mẫu phết mũi họng và hầu họng
	116.800

	11
	Panbio Covid-19 Ag Rapid Test Device
	Hàn Quốc
	Xét nghiệm kháng nguyên nCoV trong dịch tỵ hầu
	170.000  

	12
	Panbio™ Covid-19 Ag Rapid Test Device (Nasal)
	Hàn Quốc
	Xét nghiệm kháng nguyên nCoV trong dịch tỵ hầu.
	152.000

	13
	Standard Q Covid-19 Ag
	Hàn Quốc
	Xét nghiệm kháng nguyên nCoV trong dịch tỵ hầu.
	4.950.00 đồng (hộp 25 test).

	14
	SGTi-flex Covid-19 Ag
	Hàn Quốc
	Xét nghiệm kháng nguyên nCoV trong dịch tỵ hầu.
	198.000

	15
	BioCredit Covid-19 Ag
	Hàn Quốc
	Xét nghiệm kháng nguyên nCoV trong dịch tỵ hầu.
	175.000

	16
	COVID-19 Ag
	Hàn Quốc
	Xét nghiệm kháng nguyên nCoV trong dịch tỵ hầu.
	175.000
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